
 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CNTY-KD&TYCĐ 

V/v hướng dẫn quy trình hồ sơ đăng ký 

xuất khẩu thực phẩm theo quy định 

tại Nghị định 280 của Trung Quốc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

 

Kính gửi:  

- Các Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng; 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm. 

 

Thực hiện Công văn số 5211/TB-BNNMT ngày 22/5/22026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Võ Văn 

Hưng tại “Hội nghị cập nhật, phổ biến quy định về an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động vật (SPS) trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc”, 

trong đó giao Cục Chăn nuôi và Thú y rà soát, chuẩn hóa và hướng dẫn thống nhất 

quy trình quản lý đối với từng nhóm sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo 

Chương II Nghị định số 280.  

Căn cứ quy định tại Chương II Nghị định số 280, Cục Chăn nuôi và Thú y 

hướng dẫn việc đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật sang Trung 

Quốc như sau: 

1. Danh mục thực phẩm  

a) Danh mục thực phẩm nhập khẩu cần cơ quan có thẩm quyền giới thiệu 

đăng ký: Thịt và các sản phẩm từ thịt, vỏ bao thực phẩm (ruột động vật), tổ yến 

và các sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và các sản phẩm từ trứng, sản 

phẩm sữa.  

b) Danh sách thực phẩm không áp dụng cơ chế tự động gia hạn đăng ký 

bao gồm: Thịt và các sản phẩm từ thịt, tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến.  

c) Phạm vi doanh nghiệp kho bảo quản thực phẩm thuộc đối tượng quản lý 

đăng ký: Các kho lạnh dùng để lưu trữ thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn 

và sản phẩm thủy sản. 

2. Điều kiện đăng ký đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất 

khẩu vào Trung Quốc 

a) Được thành lập và chịu sự giám sát hiệu quả của cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia (khu vực) nơi đặt trụ sở. 

b) Thiết lập một hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm hiệu quả được sản 

xuất và xuất khẩu hợp pháp để đảm bảo thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc 

tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc. 
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c) Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch của Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc (GACC) và Cục Chăn nuôi và Thú y có thỏa thuận chung. 

 Có thư giới thiệu của Cục Chăn nuôi và Thú y đối với sản phẩm thực phẩm 

được liệt kê trong danh mục có yêu cầu thư giới thiệu của cơ quan thẩm quyền 

quốc gia (khu vực). Việc kiểm tra, thanh tra và cung cấp báo cáo kiểm tra, thanh 

tra, thư giới thiệu đến GACC đối với cơ sở đạt yêu cầu sẽ được Cục Chăn nuôi và 

Thú y hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng phụ trách địa bàn thực hiện theo 

quy định tại Điều 8 Nghị định số 280. 

3. Thủ tục đăng ký và hồ sơ cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất 

khẩu vào Trung Quốc 

a) Cơ sở sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc phải tự 

nộp hồ sơ hoặc thông qua đại lý nộp hồ sơ đề nghị cho GACC, gồm: 

i) Thông tin về đơn đăng ký doanh nghiệp.  

ii) Tài liệu chứng minh của doanh nghiệp như giấy phép kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận do cơ quan thẩm quyền của quốc gia (khu vực) nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở cấp. 

iii) Bản tuyên bố của doanh nghiệp cam kết tuân thủ các yêu cầu của Nghị 

định số 280. 

iv) Đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm được liệt kê trong danh 

mục phải nộp báo cáo xem xét và kiểm tra cùng thư giới thiệu của cơ quan thẩm 

quyền của quốc gia (khu vực) sở tại cấp. 

Khi cần thiết, GACC có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên 

quan đến hệ thống an toàn thực phẩm, loại hình sản xuất, năng lực sản xuất và các 

thông tin khác. 

b) Nội dung thông tin hồ sơ gồm: tên doanh nghiệp, quốc gia (vùng), nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở, địa chỉ cơ sở sản xuất, người đại diện pháp luật, người 

liên hệ, thông tin liên lạc, số đăng ký do cơ quan thẩm quyền quốc gia (vùng) 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp, loại thực phẩm đăng ký và các thông tin liên 

quan khác. 

c) Hồ sơ đăng ký phải bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. 

4. Đánh giá hồ sơ  

a) GACC sẽ tự đánh giá hoặc ủy quyền cho cơ quan liên quan đánh giá, rà 

soát doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài đăng ký thông qua kiểm tra văn 

bản, kiểm tra qua video, kiểm tra tại chỗ và kết hợp trên cơ sở rủi ro an toàn thực 

phẩm nhập khẩu. Doanh nghiệp và cơ quan thẩm quyền Việt Nam phối hợp đầy 

đủ trong quá trình đánh giá. 

b) GACC sẽ cấp mã đăng ký tại Trung Quốc cho các doanh nghiệp đạt yêu 

cầu. Nếu không cấp sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết rõ lý do. 
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5. Thời hạn hiệu lực đăng ký và công bố danh sách doanh nghiệp xuất 

khẩu 

a) Thời hạn đăng ký của các doanh nghiệp là 5 năm, GACC sẽ căn cứ ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc của thời hạn hiệu lực đăng ký để xem xét cho phép nhập 

khẩu. 

b) GACC thống nhất công bố danh sách các doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm đã đăng ký. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị 

gửi văn bản về Cục Chăn nuôi và Thú y (qua Phòng kiểm dịch động vật và Thú y 

cộng đồng) để phối hợp xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD&TYCĐ. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-03T17:27:28+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Nghệ An
	Dương Tất Thắng<dtthang3@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-03T17:31:42+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y<cuccnty@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-03T17:31:47+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y<cuccnty@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-03T17:31:51+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y<cuccnty@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-03T17:32:14+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y<cuccnty@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




